
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-UBND Nghĩa Giang, ngày       tháng 10 năm 2025 

BÁO CÁO 

Về việc cung cấp số liệu hiện trạng thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã Nghĩa Giang và đề xuất triển khai hệ thống 

 

Thực hiện Công văn số 2267/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 21/10/2025 của  

Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp cung cấp số liệu hiện trạng thiết bị 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và đề xuất triển khai hệ thống; 

UBND xã Nghĩa Giang báo cáo việc cung cấp số liệu hiện trạng thiết bị 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã Nghĩa Giang và đề xuất triển 

khai hệ thống như sau:  

(Có 02 phục lục kèm theo) 

Trên đây là báo cáo việc cung cấp số liệu hiện trạng thiết bị tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp xã Nghĩa Giang và đề xuất triển khai hệ thống của 

UBND xã Nghĩa Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Văn Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo Báo cáo số      /UBND ngày     tháng 10 năm 2025 của UBND xã 

Nghĩa Giang) 

 

STT Nội dung 

Trạng 

thái 

(Có: 

đang sử 

dụng, 

hỏng/ 

không 

có) 

Thông số thiết bị Số lượng Ghi chú 

1  

Máy lấy số tự 

động 1 (Loại 

máy, CPU, 

RAM, kích 

thước màn 

hình) 

đang sử 

dụng 

Kiosk cấp số thứ tự 

Model : S-Kiosk 

HP24ECO 

1 

 

2  
Loa âm thanh 

thông báo 

đang sử 

dụng 

Loa Microlab 

M108/2.1 
1 

 

3  Âm Ly  Không có 0  

4  
Thiết bị đánh 

giá sự hài lòng 

đang sử 

dụng 

MTB Samsung 

Galaxy Tab A9 

Wifi, 4GB/64GB, 

Bạc, 

KD, SM-

X110NZSAXEV05 

- R83X70441HA 

5 

 

5  Ti vi hiển thị 
đang sử 

dụng 
36 inch 2 

UBND 

huyện Tư 

Nghĩa 

(cũ) Cung 

cấp 

6  Số quầy đang phục vụ tại TT PVHCC: 5 Quầy 

7  Số lượng hồ sơ trung bình tiếp nhận, trả kết quả trong 01 ngày: 35 hồ sơ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Đề xuất nhu cầu trang bị Kiosk cấp số tự động và Hệ thống phần mềm đặt 

lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính online qua ứng dụng mobile 

(Kèm theo Báo cáo số      /UBND ngày     tháng 10 năm 2025 của UBND xã 

Nghĩa Giang) 

 

 

STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Máy lấy số tự động  0  

2 Hệ thống phần mềm đặt lịch hẹn giải 

quyết thủ tục hành chính online qua ứng 

dụng mobile 

01 

 

3 Loa âm thanh thông báo 0  

4 Âm ly 0  

5 Thiết bị đánh giá sự hài lòng  0  

6 Ti vi hiển thị  0  
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